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Trường phải thực hiện và áp dụng:

· Các yêu cầu của QMS

· Các yêu cầu luật định

· Yêu cầu của các bên quan tâm khác

Đoàn đánh giá cần bằng chứng để chứng minh cho c/c và để hướng dẫn những gì trường đã làm mà chưa biết cách trình bày

Sẽ có các NC (đã nói, đã viết và chưa làm, có thể do chưa hiểu) và các điểm không phù hợp nặng (Afnord sẽ giúp xác nhận các điểm này để sửa chữa, hoàn thiện), có thể gây ra nguy cơ phá QMS, khắc phục phải BC Afnord
Sẽ có các OFI (điểm không phù hợp nhỏ) ảnh hưởng đến mục tiêu, đến kết quả
Sẽ có các lưu ý dẫn đến nguy cơ gây ra các điểm không phù hợp nhỏ, tự làm, ko cần BC Afnord  

Sẽ có các cơ hội, cải tiến, tự làm, ko cần BC Afnord

Năm sau đánh giá: 

Từ bây giờ,phải liên tục duy trì, đánh giá, cải tiến

Tùy theo chiến lược PT trường, có thể bổ sung các ngành khác, các chương trình đào tạo khác với 4 ngành của năm nay.

Các phát hiện đánh giá sẽ được trao đổi ngay với trường, nếu trường đã làm mà chưa trình bày thì trao đổi ngay với Auditor

Chương trình: 

LV với BGH và QA

Tuyển sinh – Đào tạo
Các khoa

TCHCTH

...theo KH

14g30 ngay 17/10/2018: Họp kết thúc, thông qua các phát hiện đánh giá để trường khắc phục, cải tiến
1/ Chính sách chất lượng:

Xóa các bản cũ, chỉ giữ bản mới nhất
Có công cụ nào chứng tỏ là bản sau cùng hay không?

Phải đưa 1 bản lên website của trường

Thống nhất 1 nguyên tắc: Đưa tài liệu và thống nhất tài liệu đó đến với các thành viên bằng cách nào, kết nối giữa bộ phận soạn thảo, hành chính, BGH, QA, TT dữ liệu để tự động đưa dữ liệu lên egov.lttc.edu.vn cho mọi người cùng biết
Điểm mạnh: Khả năng IT của trường tốt => phát huy
Sửa chính sách/số 4: thay “mục tiêu” bằng “chính sách”
Nên cập nhật vào sổ tay định hướng để các thành viên mới (HSSV) biết về chính sách chất lượng của trường

2/ Ban hành hồ sơ các quá trình
Có hồ sơ đã ký đóng dấu chưa, đã ban hành bằng hình thức nào (scan đưa lên egov, website)?
Bản chất và yêu cầu của ISO: Không phụ thuộc vào kết quả đánh giá, vì đánh giá rồi chưa phải là chuẩn, các chủ quá trình phải hiểu, phải nắm được khi nào thì nội dung của quá trình không còn chuẩn nữa, how to do để điều chỉnh và cải tiến kịp thời, bổ sung khâu này vào quá trình M2 (1 số cty NN quy định tài liệu ISO cũng phải có hạn, mỗi 6 or 12 tháng phải review lại tài liệu 1năm/lần để đáp ứng đầy đủ những y/c hiện hành (trong đó có y/c pháp luật, pháp lý phải được tuân thủ), giúp đỡ nhà trường cải tiến năng lực quá trình và tuân thủ hoạt động, ko phải chỉ là những gì đã có => luật thay đổi thì quá trình phải thay đổi (quy trình này có đáp ứng dc các thay đổi a,b,c... or không, có gq được KPI không, có thúc đầy thủ tục hành chính không, phải viết lại checkist để thể hiện rõ => hiệu lực áp dụng phải được thể hiện => trách nhiệm giải trình => cơ hội thay đổi của quá trình và hệ thống.
Về mặt hệ thống, sau 1 thời gian thực hiện, phải kiểm tra các chủ quá trình đã review chưa? 

3/Kiểm tra sứ mạng, tầm nhìn trên website
Trên website đang là SMTN cũ, trong SMTN mới, phải lưu ý
Tầm nhìn: Khu vực Đông nam Á (ASEAN)

Giá trị cốt lõi: Phải giải thích được

Trang website Tiếng Anh phải đầy đủ vì trường định hướng hội nhập

Cố gắng kết nối được CSCL của trường với SMTN và chính sách của trường => Kết nối ntn?
QMS có vai trò giúp ban lãnh đạo đạt mục tiêu phát triển trường (ASEAN), xem xem hệ thống của mình nhân văn ntn, sáng tạo ntn, phát triển ntn, bền vững là sao? 

4/ Chiếu KHCL 2019 – 2021 cho LA xem

Theo KH này, 2025 phải hội nhập được ASEAN (mở rộng tuyển sinh đến phân khúc thị trường mới, đào tạo theo yêu cầu của DN nước ngoài, 

Bối cảnh: 

Chung: CMCN 4.0

Quốc tế: Nói ít thôi

Khu vực: ASEAN, trong đó chiến lược đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực là gì?, nói cụ thể ra, đừng nói chung quá, muốn nói cụ thể  phải tham gia các hội thảo quốc tế để nắm thông tin, phải biết mình đi lộ trình nào, ngắn hay dài,  

Trong nước: “Thấp” so với chuẩn nào (so sánh 4 ngành đào tạo của trường với chuẩn đó để biết và viết cho chuẩn) => Phải cụ thể ra, càng cụ thể càng tốt, về phương pháp, nguồn lực, chất lượng đầu ra (xem lại các chỉ số phấn đấu theo chuẩn nào, chỉ số nào theo Đức, chỉ số nào theo Singapore, ...  
Thực trạng của trường: chính là phân tích SWOT
Mổ xẻ điểm mạnh yếu (là bối cảnh, nên đưa lên phần bối cảnh) ko nói về thành tích nữa

Đi vào 1 số bối cảnh chính thôi, vd năng lực đội ngũ, năng lực hạ tầng, ngành gì, đa dạng hóa sản phẩm, ...so với chuẩn thì thực trạng từng mục đang ở đâu, 
Cơ sở vật chất: Chung chung quá

Phải có phân tích chương trình đào tạo ntn, so với chuẩn thì ntn, 
Trong KHCL nên có con số và hình ảnh nhiều, văn xuôi ít thôi, hàng năm đánh giá theo các con số chỉ tiêu đã xác định để có điều chỉnh, cải tiến ...=> Phân tích bối cảnh theo từng ngành, ngành nào ít cơ hội hơn thì thu nhỏ, ngành nào có nhiều cơ hội pt hơn thì mở rộng ra, 

Phân tích bối cảnh của trường tổng hợp từ pt bối cảnh từ các khoa phòng đưa lên, điểm mạnh yếu của các quá trình lấy từ bối cảnh chung của trường

Điểm yếu: 
Cơ hội, thách thức: 
Nhu cầu mong đợi của các bên liên quan

Sửa trong file anh Thiện chiếu
Bản này và slide trình chiếu phải tương thích

Quan điểm Phát triển

SMTN mới

Mục tiêu chung: Đạt chuẩn CLC theo QĐ 761/QĐ-TTg năm 2014 về phê duyệt đề án trường CLC
Nếu được, cuối năm nay nên cải tiến KHCL này 1 lần nữa, chú ý các giải pháp bám sát chính sách + mục tiêu CL

“Văn hóa học  đường” phải chỉ rõ bằng những biện pháp nào?

Những dự án đã xây dựng => giải quyết rủi ro và cơ hội để đạt được mong đợi của các bên quan tâm, để giải quyết các điểm yếu
Làm so để đưa những hành động chiến lược trong các DA tích hợp vào được các quá trình, vd trong DA phải có phát triển chương trình đào tạo

Dựa trên output của các DA để lập input của QMS, phải kết nối được các DA với QMS để giao nhiệm vụ cho các chủ quá trình thực hiện (năm sau đánh giá trên cơ sở này + cải tiến) 
DA 2019 – 2021: Phân tích rõ bối cảnh của các khoa liên quan (4 khoa), bs thêm phần nhận dạng đánh giá rủi ro, tận dụng cơ hội, các ch trình hành động và DA này viện dẫn + kết nối vào trong các quá trình, vào chính sách và mục tiêu chất lượng, chỉnh lại để năm 2019 đánh giá 
Phải thêm chỉ tiêu chất lượng đội ngũ, tuyển sinh, quy mô đào tạo, chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo, cải tiến chương trình, phản hồi của SV theo 761, theo ASEAN, 

5/ Mục tiêu chất lượng: 
Mục tiêu ok, nhưng phải tương thích với đầu ra trong KH chiến lược, phải liên kết với chỉ tiêu và giải pháp trong KH chiến lược (cột KH thực hiện mục tiêu chất lượng)
6/ Bảng đánh giá KPI thực hiện các mục tiêu chất lượng
Ex: lấy bảng đánh giá KPI của Cơ khí để xem xét
Nếu chỉ tiêu nào mà thực hiện tiệm cận chỉ tiêu thì phải đưa lên BGH để có giải pháp khắc phục ngay, (tỷ lệ SV bỏ học 19,56% #20%)
Nên bs trong báo cáo theo dõi: Thêm 1 cột thực hiện chỉ tiêu , nội dung bám sát mục tiêu ISO của đơn vị BCvà của trường, (trong BC hàng tháng của đơn vị) để kiểm soát các việc đưa ra đã làm chưa, có đúng tiến độ ko, có delay ko, tại sao...nhưng ko tách mục riêng là ISO vì các kết quả thực hiện ISO cũng chính là các chỉ số bám sát chức năng nhiệm vụ của đơn vị rồi. Khi cần thì BGH sẽ yêu cầu đơn vị giải trình, khắc phục, 
7/ Biên bản họp XX của lãnh đạo

BC QMS nên bám sát BC của các khoa, phòng, bám sát đầu vào của các đơn vị (đã có mẫu nhưng các đv chưa làm, mẫu DIR-WI-03/RE02) mà các đv lập thành fie ppt gửi về cho thư ký tập hợp thành thư mục, ko cần in, ko cần ráp thành BC tổng hợp => chuẩn hóa BC của các đv, đầu vào BC chính là ...
Những bối cảnh nào làm cho chỉ tiêu ko đạt,
Trong bảng BB họp XX lãnh đạo, hành động chưa xuất phát từ các vấn đề của các bên quan tâm, phải phản ánh phân tích bối cảnh (swot) trong cột này, xem lại pp chưa đúng hay survey chưa đúng, vd dòng 13 ok, xác định cho đúng bộ phận thực hiện => năm sau mà chưa đạt thì phải là do nguyên nhân khác, chỉ tiêu khác, ko lặp lại được, 
Tìm những điểm ko phù hợp của các quá trình đưa vào đây để xem xét của lãnh đạo ko chung chung quá, (vi phạm pháp luật của sv, đề thi sai, chấm sơ suất, đánh giá sai rèn luyện cho sv, dạy ko đúng ch trình về nội dung + thời gian, ko  đủ thiết bị, thi qua môn rớt nhiều quá, => có nhiều loại ko phù hợp liên quan đến mục  này 
3 Nguồn để đưa ra sự ko phù hợp của DV đào tạo: Trang web, 

4 - Sự đầy đủ của nguồn lực nói trong KH chiến lược => đã được cung cấp chưa, có bị trễ ko, có đủ tiền không, kế hoạch cung cấp nguồn lực chuẩn chưa, , 

Lấy đầu tư trong KHCL đưa vào đây (cột KH)
Biện pháp: XD kế hoạch cung cấp nguồn lực cho chuẩn, XD KH cung cấp dòng tiền phù hợp, 

Các giải pháp phải mang tính hệ thống
6 – Hiệu lực

Hành động đưa ra đã làm chưa, 

Dữ liệu chưa đúng, chưa đủ,
Các  hành động phải để giải quyết vấn đề xuất phát từ bối cảnh, thực trạng, nguyên nhân, phải đưa ra vấn đề mang tính hệ thống, 
Ex thực trạng: tỷ lệ thay thế cho những người về hưu năm nay chưa đủ làm cho số người lv chưa đủ để đáp ứng yc, 
XX lãnh đạo là của toàn trường, ko phải của QA, 

Nhận xét: Chưa đầy đủ về bản chất

Chỉ giám sát khi bối cảnh yếu
Nếu bối cảnh mạnh, bỏ bớt phần ktra giám sát

Cột hạng mục là input của cột vấn đề, cột vấn đề là output của cột hạng mục và là input của cột hành động
BC KPI của các quá trình vào đây
3.4 Điểm ko phù hợp của hệ thống & đến từ sở ban ngành

3.6 ghi rõ các kq đánh giá vào đây

3.7 kết  quả còn rủi ro ko ghi rõ ra, khắc phục bằng cách nào, 

5 hiệu lực/phải làm sao để sau khi thực hiện khắc phục thì rủi ro giảm, do có tuân thủ hành động khắc phục hay ko, 

Các kq theo dõi đo lường khác ghi vào đây. 

Chú ý hoạch định sự thay đổi (hỏi Thầy)
3

